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TỜ TRÌNH
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp       
bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025                        

Kính gửi:  Hội đồng Nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số ……./NQ-HĐND ngày …./…./2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp ……. dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025, với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 60% tổng diện tích đất tự nhiên (rừng tự nhiên 126.621,77 ha, rừng trồng 119.374,23 ha, đất quy hoạch phát triển rừng 39.882,0 ha); vẫn còn nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ chưa giao, hiện do UBND xã quản lý hoặc đã giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình quản lý, bảo vệ và hưởng lợi. Giao rừng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chính sách lâm nghiệp, góp phần xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, hỗ trợ cho người dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, nguồn hưởng lợi từ rừng sau khi được giao rừng không có, nguồn kinh phí bảo vệ rừng đối với những diện tích do UBND xã, cộng đồng dân cư quản lý rất hạn chế, chưa đáp ứng đủ như cầu. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng chỉ được bố trí hỗ trợ quản lý bảo rừng từ Chương trình phát triển lâm nghiệp bên vững giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022, chưa đảm bảo cho công tác giao khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng đặc dụng, tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng, giảm áp lực vào rừng. 
Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong công tác quản lý bảo vệ rừng của chủ rừng, trực tiếp bám rừng, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng. Đây cũng là lực lượng trực tiếp đấu tranh, trấn áp các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nên gặp rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Nhiệm vụ kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tương tự như công chức, viên chức Kiểm lâm nhưng lại vẫn chưa được hưởng các chế độ ưu đãi, phụ cấp. Vì vậy, để hỗ trợ một phần kinh phí, tăng thêm thu nhập tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cần xem xét hỗ trợ một số chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cũng như quy định kinh phí phụ cấp tạo điều kiện cho các tổ chốt chặn bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả.

Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra các chính sách tổng thể trong các lĩnh vực của ngành lâm nghiệp, cần một nguồn lực đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực phát triển rừng, hỗ trợ cho người dân và đồng bào các dân tộc thiểu số... thì đã có các chính sách theo Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 3570/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh, Đề án “Nâng cao chất lượng, phát triển giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sử phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ gạo, phát triển rừng trồng sản xuất, lâm sản ngoài gỗ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ…
Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 cần một nguồn lực đầu tư rất lớn. Một số lĩnh vực đã có các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh ban hành, Vì vậy, Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 chỉ lựa chọn, đề xuất hỗ trợ một số chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững đối với lĩnh vực bảo vệ rừng, giao đất giao rừng cho UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, cũng như hỗ trợ một số chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và quy định kinh phí phụ cấp cho các tổ chốt chặn bảo vệ rừng.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
2. Quan điểm 
Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tham gia bảo vệ rừng, được giao đất, giao rừng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vị xâm hại rừng nhằm đảm bảo quản lý, bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế cho hộ gia đình và cộng đồng thông qua hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự gắn kết giữa người dân sống gần rừng với nhau, chia sẻ lợi ích hài hòa giữa Nhà nước và Nhân dân, tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người làm nghề rừng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Nghị quyết đã được đánh giá tác động chính sách; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đã được tổng hợp hoàn thiện theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
IV. BỐ CỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Bố cục của Nghị quyết gồm: 02 Chương, 09 Điều:

- Chương 1: Những quy định chung (gồm 2 Điều)

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

+ Điều 2: Đối tượng áp dụng
- Chương 2: Một số chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững (gồm 6 Điều)

+ Điều 3: Chính sách hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng.
+ Điều 4: Chính sách hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng tự nhiên.
+ Điều 5: Chính sách hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng đặc dụng là rừng tự nhiên.

+ Điều 6: Chính sách hỗ trợ kinh phí giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
+ Điều 7: Chính sách hỗ trợ chế độ độc hại, nguy hiểm cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
+ Điều 8: Quy định hỗ trợ kinh phí cho tổ chốt chặn bảo vệ rừng.
+ Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. 

b) Ngoài chính sách hỗ trợ tại Quy định này, các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh còn hiệu lực. Trường hợp các văn bản có cùng nội dung hỗ trợ thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ có lợi nhất.

1.2. Đối tượng áp dụng
a) UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng là các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững
2.1. Chính sách hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng
a) Đối tượng hỗ trợ: UBND các xã, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

b) Điều kiện hỗ trợ: Đối với những diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ chưa giao, chưa cho thuê hiện do UBND xã quản lý chưa được hưởng kinh phí khoán bảo vệ rừng từ nguồn Dịch vụ môi trường rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Mức hỗ trợ: 400.000 đồng/ha/năm.

d) Nguồn kinh phí: Từ ngân sách tỉnh. 

2.2. Chính sách hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng tự nhiên
a) Đối tượng hỗ trợ: Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ.

b) Điều kiện hỗ trợ: Đối với những diện tích rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ từ các nguồn: Dịch vụ môi trường rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Mức hỗ trợ: 400.000 đồng/ha/năm.

d) Nguồn kinh phí: Từ ngân sách tỉnh. 

2.3. Chính sách hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng đặc dụng là rừng tự nhiên
a) Đối tượng hỗ trợ: Các Ban quản lý rừng đặc dụng; cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được các Ban quản lý rừng đặc dụng giao khoán để bảo vệ rừng đặc dụng là rừng tự nhiên.
b) Điều kiện hỗ trợ: Đối với những diện tích rừng đặc dụng là rừng tự nhiên được giao được Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ từ các nguồn: Dịch vụ môi trường rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Mức hỗ trợ: 400.000 đồng/ha/năm.

d) Nguồn kinh phí: Từ ngân sách tỉnh. 
2.4. Chính sách hỗ trợ kinh phí giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
a) Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

b) Điều kiện hỗ trợ: Các cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại địa phương được giao đất, giao rừng tự nhiên do UBND xã quản lý.

c) Mức hỗ trợ: 1.332.000đồng/ha.

d) Nguồn kinh phí: Từ  ngân sách tỉnh 70%, từ ngân sách huyện 30%
2.5. Chính sách hỗ trợ chế độ độc hại, nguy hiểm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
a) Đối tượng hỗ trợ: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng.

b) Điều kiện hỗ trợ: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng theo quy định tại khoản 2, Điều 16, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 14, Nghị định 01/2019/NĐ-CP. 

c) Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cho một người/1 năm bằng mức Lương cơ bản do Chính phủ quy định x 0,2 x 12 tháng.

d) Nguồn kinh phí: Từ ngân sách tỉnh.

2.6. Quy định hỗ trợ kinh phí cho tổ chốt chặn bảo vệ rừng

a) Đối tượng hỗ trợ: Lực lượng tham gia các tổ chốt chặn bảo vệ rừng được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Điều kiện hỗ trợ: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng theo quy định tại khoản 2, Điều 16, Nghị định 01/2019/NĐ-CP và các lực lượng khác được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
c) Mức hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày. 
d) Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí hợp pháp của chủ rừng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

3.1. Hàng năm, ngân sách tỉnh cân đối bố trí tối thiểu 11,3 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách theo quy định này. 

3.2. Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, hàng năm UBND các huyện, thành phố, thị xã cân đối bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng theo tỷ lệ ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30% để thực hiện chính sách đảm bảo mục tiêu đề ra.

3.3. Các chủ rừng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:1) Nội dung chi tiết Đề án; 2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 3) Các tài liệu khác có liên quan).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở NN và PTNT;  

- Lưu: VT, KT, TH.
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